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Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm

Kết 

quả

1 1 Huỳnh Hưng Kim 1998 x 025681869 21/10/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

20 ĐẠT

2 2 Nguyễn Thị Kim Chi 1974 x 079174007311 15/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
18 ĐẠT

3 3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 1998 x 231138403 20/07/2013
Công an tỉnh Gia 

Lai
Tỉnh Gia Lai 19 ĐẠT

4 4 Nguyễn Hồ Bích Trân 1997 x 261530375 01/04/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận
Tỉnh Bình Thuận 17 ĐẠT

5 5 Nguyễn Thị Thùy Dung 1998 x 301644278 08/07/2013
Công an tỉnh Long 

An

quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

20 ĐẠT

6 6 Nguyễn Thị Hồng Thủy 1968 x 079168008310 15/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

7 7 Hồng Thanh Vân 1994 x 025146303 20/06/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
18 ĐẠT

8 8 Hoàng Hải Nam 1986 x 070714331 21/02/2018
Công an tỉnh 

Tuyên Quang

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

18 ĐẠT
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9 9 Phạm Lê Thủy Tiên 1997 x 301620866 05/09/2012
Công an tỉnh Long 

An
Tỉnh Long An 20 ĐẠT

10 10 Trần Kim Xuân 1987 x 023853580 28/09/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

19 ĐẠT

11 11 Lưu Thị Thùy Linh 1997 x 241797327 06/03/2015
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
Tỉnh Đắk Lắk 19 ĐẠT

12 19 Trần Nhật Trường 1997 x 312324119 21/05/2017
Công an tỉnh Tiền 

Giang
18 ĐẠT

13 21 Võ Thị Tuyết Trinh 1999 x 025832635 12/05/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

14 22 Lê Thành Đức 1998 x 241750235 20/05/2015
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
18 ĐẠT

15 23 Thân Hoài Tú 1997 x 291150719 01/10/2012
Công an tỉnh Tây 

Ninh
20 ĐẠT

16 24 Nguyễn Thành Thông 1999 x 245400387 19/03/2016
Công an tỉnh Đắk 

Nông
18 ĐẠT

17 25 Nguyễn Ngọc Trọng 1999 x 215490697 18/09/2014
Công an tỉnh Bình 

Định
18 ĐẠT

18 27 Võ Hữu Toàn 1996 x 312285005 13/10/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 ĐẠT

CTY KFC - 2

CN CTY MULTI 

INTELLIGENCE



19 28 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1998 x 225818105 04/11/2015
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
19 ĐẠT

20 31 Nguyễn Đỗ Thị Thùy Dương 1992 x 024784801 13/10/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

21 32 Đoàn Phước Tài Duyên 1994 x 025015150 11/03/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

22 33 Văn Thy Minh Hà 1999 x 025874902 31/12/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

23 34 Trần Ngọc Hảo 1999 x 075199000045 23/05/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

19 ĐẠT

24 35 Nguyễn Lan Ly 1995 x 215352157 28/06/2010
Công an tỉnh Bình 

Định
20 ĐẠT

25 36 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 1991 x 351916516 04/11/2014
Công an tỉnh An 

Giang 
19 ĐẠT

26 37 Phạm Thị Kim Ngay 1994 x 025228700 28/01/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

27 38 Đặng Thị Ngọc Thảo 1995 x 312262831 30/09/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang
18 ĐẠT

28 39 Định Thị Quế Trân 1988 x 272040875 15/05/2006
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 ĐẠT

CTY CỔ PHẦN 

ARYA 

CONSUMER

CN CTY MULTI 

INTELLIGENCE



29 40 Nguyễn Thùy Trang 1994 x 321522360 03/08/2010
Công an tỉnh Bến 

Tre
19 ĐẠT

30 41 Phạm Huy Vũ 1992 x 285291724 05/05/2014
Công an tỉnh Bình 

Phước
20 ĐẠT

31 42 Nguyễn Thùy Yên 1994 x 025351369 17/02/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

32 43 Trần Như Uyển My 1999 x 025773905 07/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

33 46 Nguyễn Thanh Tâm 1985 x 023756059 03/04/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

34 47 Nguyễn Thị Thu 1971 x 025056494 18/11/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

35 48 Bùi Thị Ngọc Diễm 1979 x 311768653 12/07/2011
Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 ĐẠT

36 49 Lê Phát Đạt 1975 x 311.415.029 12/07/2011
Công an tỉnh Tiền 

Giang
18 ĐẠT

37 50 Zabidah 1969 x 025138802 17/06/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

38 51 Huỳnh Thị Thu Thảo 1991 x 312105496 16/05/2006
Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 ĐẠT

CTY BB&CC

CTY CỔ PHẦN 

ARYA 

CONSUMER



39 52 Đoàn Thị Phương 1965 x 021653694 17/06/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

40 53 Lê Hoài Sự 1992 x 331721121 12/01/2011
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
19 ĐẠT

41 56 Trần Thị Nghĩa 1988 x 186466058 25/08/2004
Công an tỉnh Nghệ 

An

CTY FIDES

14
KO 

ĐẠT

42 60 Đàm Diệu Khanh 1963 x 031163001531 14/12/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

43 61 Phan Xuân Vũ 1965 x 250262323 23/04/2008
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
19 ĐẠT

44 62 Trần Thị Trang 1982 x 070967952 14/02/2012
Công an tỉnh 

Tuyên Quang
16 ĐẠT

45 63 Phan Thị Ngoan 1987 x 365761916 16/09/2013
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
20 ĐẠT

46 64 Dương Thạch Long 1996 x 264514951 23/10/2014
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
20 ĐẠT

47 65 Nguyễn Diệu Lê 1987 x 024540876 09/07/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

48 66 Huỳnh Thị Thảo 1982 x 321091771 07/05/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

CTY LÊ 

KHANH TÂN 

LẬP

CTY VITA 

CATERING

CTY BB&CC



49 67 Nguyễn Thị Trúc 1963 x 025805372 24/10/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

50 68 Hồ Nguyệt Hương 1968 x 079168005674 19/07/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 ĐẠT

51 69 Vũ Thị Thanh Thúy 1983 x 025227370 16/01/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
16 ĐẠT

52 70 Lê Thị Mỹ Linh 1972 x 079172008294 06/04/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17 ĐẠT

53 71 Đào Thị Ngọc Thúy 1970 x 079170008262 06/04/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

54 72 Trần Thị Vân 1977 x 111378508 21/03/1996
Công an tỉnh Hà 

Tây
16 ĐẠT

55 74 Mai Thị Hồng Linh 1983 x 023369162 02/04/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

56 76 Triệu Thị Kim Vy 1997 x 272494351 31/08/2011
Công an tỉnh Đồng 

Nai
19 ĐẠT

57 77 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 1996 x 366116356 03/04/2014
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
19 ĐẠT

58 80 Nguyễn Thị Như Quyên 1999 x 251161134 23/03/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 ĐẠT

CTY VITA 

CATERING

CTY VIVA 

FOODS

CTY KHÁCH 

SẠN QUỐC TẾ 

BÌNH MINH



59 81 Phan Thụy Tuyết Phương 1997 x 079197004435 19/10/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 ĐẠT

60 82 Hồ Tuyết Ngoan 1997 x 321573849 23/06/2017
Công an tỉnh Bến 

Tre
17 ĐẠT

61 83 Nguyễn Trung Trực 1996 x 301584394 01/08/2018
Công an tỉnh Long 

An
18 ĐẠT

62 84 Trần Ngọc Dung 1997 x 225710897 25/12/2014
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
20 ĐẠT

63 85 Nguyễn Thị Kiều Hạnh 1993 x 0215198814 23/04/2008
Công an tỉnh Bình 

Định
20 ĐẠT

64 86 Lý Mỹ Nguyên 1996 x 273630839 19/06/2013
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
20 ĐẠT

65 87 Hà Ngọc Yến Nhi 1996 x 281123222 27/12/2011
Công an tỉnh Bình 

Dương
19 ĐẠT

66 90 Nguyễn Hồng Nhung 1994 x 301496442 29/08/2012
Công an tỉnh Long 

An
19 ĐẠT

67 92 Nguyễn Hữu Tín 1992 x 079092001634 01/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

68 93 Nguyễn Ngọc Bảo Liên 1999 x 079199004582 16/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17 ĐẠT

CTY KHÁCH 

SẠN QUỐC TẾ 

BÌNH MINH



69 95 Trần Trụ Biếu 1999 x 025774701 30/12/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
16 ĐẠT

70 96 Phan Thanh Toàn 1999 x 079099000629 18/02/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 ĐẠT

71 97 Hoàng Thị Kim Tú 1999 x 061098364 11/08/2015
Công an tỉnh Yên 

Bái
20 ĐẠT

72 98 Nguyễn Thị Sách 1991 x 205433334 05/05/2006
Công an tỉnh 

Quảng Nam
19 ĐẠT

73 99 Phạm Văn Tuấn 1994 x 025218846 21/01/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

74 100 Nguyễn Thị Tường Vi 1993 x 291084343 09/02/2010
Công an tỉnh Tây 

Ninh
20 ĐẠT

75 101 Phạm Đình Thương 1991 x 241161549 19/03/2007
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 ĐẠT

76 102 Hồ Quốc Thịnh 1994 x 273503494 31/08/2009
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
20 ĐẠT

77 104 Huỳnh Quang Long 1999 x 261457306 15/04/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 ĐẠT

78 105 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2000 x 079300000605 21/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

CTY KHÁCH 

SẠN QUỐC TẾ 

BÌNH MINH

CTY HOA 

HƯỚNG 

DƯƠNG



79 106 Hoàng Hải Đăng 1995 x 025281943 27/04/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

80 109 Dương Văn Quốc Dũng 1980 x 250530153 27/04/2009
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 ĐẠT

81 110 Huỳnh Thị Phương Linh 1984 x 311763804 20/01/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 ĐẠT

82 111 Trần Minh Nhựt SX x 385676960 02/10/1978
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

29 ĐẠT

83 112 Nguyễn Hữu Phương SX x 022968689 07/09/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

26 ĐẠT

84 113 Đỗ Thị Thúy Anh SX x 022688557 22/09/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
30 ĐẠT

85 114 Trương Thị Hoài Phương SX x 205350076 05/01/2005
Công an tỉnh 

Quảng Nam
20 ĐẠT

86 117 Huỳnh Nguyễn Quốc Ái SX x 264241613 24/11/2009
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
29 ĐẠT

87 118 Đỗ Thị Thương SX x 173611011 18/02/2008
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
30 ĐẠT

88 119 Lê Đức Hiển SX x 001080015448 01/11/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 ĐẠT

CN CTY QUÊ 

HƯƠNG 

LIBERTY

CTY IMSC

CTY HOA 

HƯỚNG 

DƯƠNG



89 120 Nguyễn Thị Thúy Vy SX x 024388617 02/07/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
30 ĐẠT

90 121 Trần Thị Thu Sương SX x 205301548 11/01/2016
Công an tỉnh 

Quảng Nam
30 ĐẠT

91 122 Ngô Thị Y Thảo SX x 221149599 21/07/2010
Công an tỉnh Phú 

Yên
30 ĐẠT

92 123 Trương Thị Thu Hiền SX x 012752668 19/07/1977
Công an thành phố 

Hà Nội 
30 ĐẠT

93 124 Trương Thị Thìn SX x 046176000213 20/06/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 ĐẠT

94 126 Đỗ Ngọc Quang SX x 001071008888 01/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 ĐẠT

95 127 Phạm Thị Như Ngọc SX x 240266614 02/01/2009
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
28 ĐẠT

96 129 Trần Văn Ba SX x 022627369 11/02/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
30 ĐẠT

97 130 Trương Văn Tâm SX x 291031925 26/03/2008
Công an tỉnh Tây 

Ninh
29 ĐẠT

98 131 Lê Minh Đức SX x 000060000029 03/03/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

29 ĐẠT

CTY IMSC

CTY HƯƠNG 

THỦY



99 132 Lê Tấn Dũng SX x 079063003315 11/01/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

28 ĐẠT

100 133 Quách Thị Thanh Loan SX x 021584572 24/07/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
30 ĐẠT

101 134 Nguyễn Văn Tú SX x 026099826 14/11/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
28 ĐẠT

102 135 Chu Văn Minh SX x 023069836 09/12/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
29 ĐẠT

103 136 Hồ Trọng Minh SX x 020855767 24/09/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
25 ĐẠT

104 137 Huỳnh Võ Đan Trường SX x 300748684 11/03/2015
Công an tỉnh Long 

An 
26 ĐẠT

105 138 Lê Đức Thành SX x 022432926 30/03/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
29 ĐẠT

106 139 Nguyễn Anh Tuấn SX x 079071004374 09/01/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

28 ĐẠT

107 140 Nguyễn Long Hồ SX x 022482759 03/11/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
30 ĐẠT

108 141 Nguyễn Phước Toàn SX x 021709716 13/08/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
30 ĐẠT

CTY HƯƠNG 

THỦY



109 142 Nguyễn Văn Quý SX x 025013727 08/10/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
30 ĐẠT

110 143 Tăng Vĩnh Quynh SX x 023062332 24/03/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
28 ĐẠT

111 144 Nguyễn Thị Ngọc Hà SX x 075184000550 12/07/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 ĐẠT

112 145 Nguyễn Thị Ngọc Quý SX x 312109796 19/10/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang 
28 ĐẠT

113 147 Đoàn Kim Tuyền SX x 079190002082 10/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 ĐẠT

114 149 Phạm Thị Bạch Tuyết SX x 079182001728 02/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

28 ĐẠT

115 150 Ngô Thị Huỳnh Thơ SX x 312148379 20/06/2007
Công an tỉnh Tiền 

Giang
30 ĐẠT

116 151 Trần Thị Hồng Vân SX x 031567284 28/07/2005
Công an thành phố 

Hải Phòng 
30 ĐẠT

117 152 Nguyễn Kim Phụng SX x 079193003097 22/12/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 ĐẠT

118 153 Nguyễn Trần Hạ Nhi SX x 025219588 13/03/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
30 ĐẠT

CTY HƯƠNG 

THỦY



119 154 Trần Thị Ánh Nguyệt SX x 215241428 17/07/2007
Công an tỉnh Bình 

Định 
30 ĐẠT

120 155 Giang Ngọc Lan SX x 023036057 12/04/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
29 ĐẠT

CTY HƯƠNG 

THỦY

Chuyên viên coi thi
KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thụy Châu Dung Bùi Thị Hồng Vân


































